
SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /YCBG-BV Hưng Yên, ngày          tháng 8 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ 

Căn cứ Biên bản Hội đồng mua sắm, đấu thầu ngày 23/7/2026 về việc thống 

nhất một số nội dung liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm. 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói: Dịch vụ thẩm 

định giá tài sản thanh lý với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình 

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Đ/c Vũ Quang, số điện thoại liên hệ: 0922.940.989. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

3.1. Bản ký đóng dấu: Gửi về Đ/c Vũ Quang – phòng Tài chính kế toán, 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, số điện thoại liên hệ: 0922.940.989 (địa chỉ: Số 

530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên). 

3.2. File mềm gửi vào email: quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com 

(bao gồm: báo giá, hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực (nếu có)) 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ 00 ngày 06/8/2026 đến 10 giờ 00 

ngày 11/8/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11/8/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Nội dung Dịch vụ thẩm định giá tài sản thanh lý (Chi tiết tại Phụ lục I 

đính kèm). 

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. 

mailto:tcktbvdkt@gmail.com
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3. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: Không áp dụng.  

- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu. 

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá: 

- Theo mẫu tại phụ lục II đính kèm; 

- Báo giá ghi rõ email, số điện thoại liên hệ của đơn vị hoặc người phụ trách 

báo giá; 

- Giấy tờ gửi kèm bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Hồ sơ 

năng lực (nếu có);… 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các đơn vị cung cấp dịch vụ 

tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCKT, HĐMS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thái 
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PHỤ LỤC I:  

NỘI DUNG DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:         /YCBG-BV ngày        tháng 8 năm 2026) 

 

I. Nội dung dịch vụ 

STT 
Tên 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ ĐVT 

Số 

lượng 

1 
Dịch vụ thẩm 

định giá tài sản 

thanh lý 

Thẩm định giá tài sản thanh lý: 

gồm máy móc, thiết bị, tài sản khác 

và vật tư, vật liệu thu hồi sau phá 

dỡ, hủy bỏ tài sản. 

Gói 1 

 

 

II. Chi tiết tài sản thanh lý 

(theo các bảng đính kèm YCBG)



STT
Khoa/ phòng 

sử dụng
Tên tài sản Mã tài sản

Năm đưa vào 

sử dụng

Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
Tình trạng

Phương án xử lý

thanh lý

I. Tài sản Phòng CNTT quản lý 27 422.735.000 2.498.375 Bán

1 Công nghệ thông tin Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 PTSN.19 31/03/2018 Bộ 1 11.000.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

2 Công nghệ thông tin Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 PTSN.28 31/03/2018 Bộ 1 11.000.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

3 Công nghệ thông tin Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 PTSN.36 31/03/2018 Bộ 1 11.000.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

4 Công nghệ thông tin Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 PTSN.44 31/03/2018 Bộ 1 11.000.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

5 Công nghệ thông tin Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 PTSN.46 31/03/2018 Bộ 1 11.000.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

6 Công nghệ thông tin Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 PTSN.49 31/03/2018 Bộ 1 11.000.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

7 Công nghệ thông tin Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 PTSN.53 31/03/2018 Bộ 1 11.000.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

8 Công nghệ thông tin Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 PTSN.54 31/03/2018 Bộ 1 11.000.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

9 Công nghệ thông tin Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 PTSN.68 31/03/2018 Bộ 1 11.000.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

10 Công nghệ thông tin Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 PTSN.69 31/03/2018 Bộ 1 11.000.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

11 Công nghệ thông tin
Máy vi tính để bàn đồng bộ 04HP Prodesk 

600G3 SFF busines PC
166TSCĐ 04/07/2017 Bộ 1 11.000.000 0

Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

12 Công nghệ thông tin
Máy vi tính để bàn đồng bộ 04HP Prodesk 

600G3 SFF busines PC
168TSCĐ 04/07/2017 Bộ 1 11.000.000 0

Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

13 Công nghệ thông tin
Máy vi tính để bàn đồng bộ 04HP Prodesk 

600G3 SFF busines PC
177TSCĐ 04/07/2017 Bộ 1 11.000.000 0

Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

14 Công nghệ thông tin
Máy vi tính để bàn đồng bộ 04HP Prodesk 

600G3 SFF busines PC
183TSCĐ 04/07/2017 Bộ 1 11.000.000 0

Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

15 Công nghệ thông tin Máy tính để bàn FPT Elead HTN 7100 PTSN.130 13/08/2018 Bộ 1 12.000.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

BẢNG 01: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THANH LÝ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ



STT
Khoa/ phòng 

sử dụng
Tên tài sản Mã tài sản

Năm đưa vào 

sử dụng

Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
Tình trạng

Phương án xử lý

thanh lý

16 Công nghệ thông tin Máy tính để bàn FPT Elead HTN 7100F PTSN-017-2019 31/01/2019 Bộ 1 12.800.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

17 Dinh dưỡng
Máy vi tính để bàn đồng bộ 04HP Prodesk 

600G3 SFF busines PC
173TSCĐ 04/07/2017 Bộ 1 11.000.000 0

Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

18 Phục hồi chức năng Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 PTSN.67 31/03/2018 Bộ 1 11.000.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

19 Phục hồi chức năng Máy tính để bàn FPT Elead HTN 7100 PTSN.139 13/08/2018 Bộ 1 12.000.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

20 Phục hồi chức năng Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 PTSN.140 31/03/2018 Bộ 1 12.000.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

21 PTTK - cột sống Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 PTSN.56 31/03/2018 Bộ 1 11.000.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

22 PTTK - cột sống Bộ máy tính để bàn FPT Elead T03 PTSN.58 31/03/2018 Bộ 1 11.000.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

23 Thận cxk Máy tính để bàn FPT Elead HTN 7100F PTSN-023-2019 31/01/2019 Bộ 1 12.800.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

24 Thận cxk Máy tính để bàn FPT Elead HTN 7100F PTSN-024-2019 31/01/2019 Bộ 1 12.800.000 0
Hỏng main, chip, màn hình, 

không sửa chữa được

25 Khám bệnh Cây đăng ký khám bệnh - Kios YT01 12/07/2018 Chiếc 1 99.935.000 2.498.375 
Hỏng nguồn, main, không sửa 

chữa được

26 Chỉ đạo tuyến Máy chiếu 3D EPSON EH-TW650 PTSN-196-2020 29/04/2020 Chiếc 1 26.400.000 0
Hỏng nguồn, bóng hình, 

không sửa chữa được

27 Công nghệ thông tin Máy in CANON A3 HD 5200 10TSCĐ 01/01/2007 Cái 1 24.000.000 0
Hỏng main, nguồn, không 

sửa chữa được

II. Tài sản Phòng Quản trị quản lý 5 57.956.500 0 Bán

1 Khám bệnh ĐHNĐ 12000BTU 2 cục 1 chiều S12ENA TS1206 28/04/2017 Chiếc 1 10.906.500 0
Hỏng block, thủng giàn, 

không sửa chữa được

2 Hô hấp Máy ĐHNĐ LG 12000 BTU TS217 01/01/2008 Cái 1 10.315.500 0
Hỏng block, thủng giàn, 

không sửa chữa được

3 Hô hấp Máy ĐHNĐ LG 12000 BTU TS218 01/01/2008 Cái 1 10.315.500 0
Hỏng block, thủng giàn, 

không sửa chữa được

4 Vi sinh ĐHNĐ LG 12000 2 cục 1 chiều TS1157 16/01/2017 Chiếc 1 10.708.500 0
Hỏng block, thủng giàn, 

không sửa chữa được

5 Quản trị Máy ĐHNĐ LG 18000 BTU TS249 01/01/2008 Cái 1 15.710.500 0
Hỏng block, thủng giàn, 

không sửa chữa được

III. Tài sản Phòng VTTBYT quản lý 25 4.152.367.083 23.900.000 Phá dỡ, hủy bỏ

1 Huyết học Bàn ép huyết tương bán tự động TS012 01/01/2010 Cái 1 16.000.000 0
Gãy kính, hỏng cơ khí, 

không sửa chữa được



STT
Khoa/ phòng 

sử dụng
Tên tài sản Mã tài sản

Năm đưa vào 

sử dụng

Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
Tình trạng

Phương án xử lý

thanh lý

2 Vật tư TBYT Bàn mổ vạn năng Pháp TS007 01/01/2001 Cái 1 16.500.000 0
Hỏng thủy lực, không sửa 

chữa được

3 Thần kinh Bơm tiêm điện perfusor hãng B.braun TS076 12/05/2015 Cái 1 24.150.000 0
Hỏng bo mạch chính, 

không sửa chữa được

4 Phục hồi chức năng Ghế tập tứ đầu đùi XYGS - 2 TS130 01/01/2012 Cái 1 48.000.000 0
Han rỉ, bộ điều chỉnh hỏng, 

không sửa chữa được

5 Cấp cứu Giường bệnh nhân 2 tay quay model: DW120 TS793 31/07/2016 Cái 1 24.665.000 0

Hỏng tay quay, lan can, 

khung giường, bánh xe, 

không sửa chữa được

6 Cấp cứu Giường bệnh nhân 2 tay quay model: DW120 TS792 31/07/2016 Cái 1 24.665.000 0

Hỏng tay quay, lan can, 

khung giường, bánh xe, 

không sửa chữa được

7 Tai mũi họng
Giường bệnh nhân 3 tay quay model: 

DW103G4
TS1072. 31/07/2016 Cái 1 59.000.000 0

Hỏng tay quay, lan can, 

khung giường, bánh xe, 

không sửa chữa được

8 Nội tiêu hóa Giường hồng kỳ 159TSCĐ 04/07/2017 Cái 1 12.967.500 0

Hỏng tay quay, lan can, 

khung giường, bánh xe, 

không sửa chữa được

9 Thận nhân tạo Hệ thống xử lý nước RO CWP62 TS141 01/01/2010 Hệ thống 1 736.200.000 0
Hỏng nhiều linh kiện, 

không sửa chữa được

10 Gây mê phẫu thuật
Khoan điện biortho dùng cho phẫu thuật CTCH 

model 018.004 power drill
TS1149 15/12/2016 Chiếc 1 45.675.000 0

Hỏng motor, bộ cơ khí, 

không sửa chữa được

11 Gây mê phẫu thuật
Khoan điện biortho dùng cho phẫu thuật CTCH 

model 018.004 power drill
TS1150 15/12/2016 Chiếc 1 45.675.000 0

Hỏng motor, bộ cơ khí, 

không sửa chữa được

12 Hô hấp Máy đo chức năng hô hấp nSipre Health CT05 31/05/2016 Máy 1 148.000.000 0

Hỏng phần mềm, main 

chính, không sửa chữa 

được

13 PTTK - cột sống Máy hút dịch 1 bình 1632 Mỹ TS352 01/01/2013 Cái 1 10.200.000 0
Hỏng motor, gioăng pít 

tông, không sửa chữa được

14 Vi sinh Máy ly tâm lạnh  Perfect Spin 24R TS402 01/01/2013 Cái 1 209.500.000 0
Hỏng motor, lỗi bo mạch, 

không sửa chữa được

15 Thận cxk Máy monito 6 thông số OMNI II TS413 01/01/2012 Cái 1 185.000.000 0

Hỏng bo mạch chính, hỏng 

màn hình, không sửa chữa 

được

16 Hồi sức tích cực Máy monito BSM 2351K Nhật TS416 01/01/2010 Cái 1 174.700.000 0

Hỏng bo mạch chính, hỏng 

màn hình, không sửa chữa 

được

17 Thần kinh Máy monito BSM 2351K Nhật TS421 01/01/2010 Cái 1 235.973.333 0

Hỏng bo mạch chính, hỏng 

màn hình, không sửa chữa 

được



STT
Khoa/ phòng 

sử dụng
Tên tài sản Mã tài sản

Năm đưa vào 

sử dụng

Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
Tình trạng

Phương án xử lý

thanh lý

18 Hô hấp Monito OMINI II TS546 01/01/2013 Cái 1 284.991.000 0

Hỏng bo mạch chính, hỏng 

màn hình, không sửa chữa 

được

19 Hồi sức tích cực
Monito theo dõi bệnh nhân PVM 2701 kèm xe 

đẩy
TS563 12/05/2015 Cái 1 158.000.000 0

Hỏng bo mạch chính, hỏng 

màn hình, không sửa chữa 

được

20 Phục hồi chức năng
Máy siêu âm điều trị kết hợp xung TC-Sonic 

desy
TS464 01/01/2008 Cái 1 65.000.000 0

Hỏng bo mạch chính, hỏng 

nguồn, cáp điện cực, không 

sửa chữa được

21 Thận nhân tạo Máy thận nhân tạo AK98 CT-048-2022 01/01/2017 Chiếc 1 478.000.000 11.950.000

Hỏng bo mạch chính, hỏng 

màn hình, nguồn, không 

sửa chữa được

22 Thận nhân tạo Máy thận nhân tạo AK98 CT-051-2022 01/01/2017 Chiếc 1 478.000.000 11.950.000

Hỏng bo mạch chính, hỏng 

màn hình, nguồn, không 

sửa chữa được

23 Hồi sức tích cực Máy thở E360 kèm máy nén khí C230 TS501 01/01/2010 Cái 1 576.180.250 0

Hỏng bo mạch chính, hỏng 

nguồn, không sửa chữa 

được

24 CTCH-bỏng Máy truyền dịch Braun T11 TS535 01/01/2013 Cái 1 32.655.000 0
Hỏng bo mạch, không sửa 

chữa được

25 Gây mê phẫu thuật Nguồn sáng LED Gyeongbok GB - 112LS TS559 01/01/2013 Cái 1 62.670.000 0
Hỏng bo nguồn, bóng led, 

không sửa chữa được

Tổng cộng 57 4.633.058.583 26.398.375



STT
Khoa/ phòng 

sử dụng
Tên tài sản Mã CCDC

Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền Tình trạng

Phương án xử 

lý thanh lý

I. Phòng CNTT quản lý 193 1.229.269.000

1 Bộ lưu điện 37 35.506.800 Bán

Da liễu Bộ lưu điện CyberPower BU600E 357 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Da liễu Bộ lưu điện CyberPower BU600E 356 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Da liễu Bộ lưu điện CyberPower UT600E 358 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Dược Bộ lưu điện CyberPower BU600E 648 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Dược Bộ lưu điện CyberPower BU600E 651 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Dược Bộ lưu điện CyberPower BU600E 653 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Dược Bộ lưu điện CyberPower BU600E 655 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Dược Bộ lưu điện CyberPower BU600E 656 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Dược Bộ lưu điện CyberPower BU600E 647 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Dược Bộ lưu điện CyberPower BU600E 658 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Dược Bộ lưu điện CyberPower BU600E 650 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Dược Bộ lưu điện PKpower 649 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Gây mê phẫu thuật Bộ lưu điện PKpower 742 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Giải phẫu bệnh Bộ lưu điện CC-010-2021 Chiếc 1 1.080.000 1.080.000 Cháy, hỏng ắc quy

Khám bệnh Bộ lưu điện CyberPower BU600E 3107 Chiếc 6 960.200 5.761.200 Cháy, hỏng ắc quy

Quản lý chất lượng Bộ lưu điện CyberPower BU600E 3397 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Sinh hóa Bộ lưu điện CyberPower BU600E 2062 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Sinh hóa Bộ lưu điện CyberPower BU600E 2064 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Sinh hóa Bộ lưu điện CyberPower BU600E 2063 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Sinh hóa Bộ lưu điện CyberPower UT600E 2061 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Tài chính kế toán Bộ lưu điện CC-027-2021 Chiếc 1 1.080.000 1.080.000 Cháy, hỏng ắc quy

Tài chính kế toán Bộ lưu điện CyberPower BU600E 3395 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Tài chính kế toán Bộ lưu điện CyberPower BU600E 3399 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Thần kinh Bộ lưu điện Cyber CC-030-2024 Cái 1 700.000 700.000 Cháy, hỏng ắc quy

TT CĐHA & ĐQCT Bộ lưu điện CyberPower BU600E 108 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

TT CĐHA & ĐQCT Bộ lưu điện CyberPower UT600E 107 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

TT Tim mạch Bộ lưu điện CyberPower BU600E 1727 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

TT Tim mạch Bộ lưu điện CyberPower BU600E 1726 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

TT Tim mạch Bộ lưu điện CyberPower BU600E 1731 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

TT Tim mạch Bộ lưu điện CyberPower UT600E 1732 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Vi sinh Bộ lưu điện CyberPower BU600E 2613 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

Y học cổ truyền Bộ lưu điện CyberPower BU600E 577 Chiếc 1 960.200 960.200 Cháy, hỏng ắc quy

2 Bộ máy tính 115 1.075.250.000 Bán

Nội thận cơ xương khớp Bộ máy tính Asus H110 885 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Dinh dưỡng Bộ máy tính Asus-H110-CS 547 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Y học cổ truyền Bộ máy tính Intel DH61-G860 572 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Asus H110 3080 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Asus H110 2931 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Asus H110 i3 50 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Asus H110 i3 3621 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin
Bộ máy tính Asus H110/i3/4G/SSD 1264 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Asus H61 549 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Asus H81 96 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Asus H81 3088 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Asus H81 1541 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Asus H81 2120 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Asus H81 2251 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Asus H81 2994 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Asus H81 1716 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Asus H81 1710 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Asus H81 1706 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Asus H81 100 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Asus H81 corei3 52 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Dell 848 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Dell 1363 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Dell 2798 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Dell Vostro 1542 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Dell Vostro 3900 1712 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41 353 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41 351 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41 641 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41 640 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41 729 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41 960 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41 1270 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41 1266 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41 1368 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41 1460 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41 1545 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41 2198 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41 2197 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

BẢNG 02: CÔNG CỤ DỤNG CỤ THANH LÝ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ
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Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41 2732 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41 638 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41 637 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41 2502 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41 2503 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41/4Gb 3493 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41/4Gb 3488 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41M 2797 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41M 3024 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41M 3032 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga G41M 1709 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga H81M 3484 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Giga O.E.M 2832 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính HP 955 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính HP 280 G2 MI 417 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính HP 280 G2 MI 414 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DG41 3497 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel Dh61 628 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel Dh61 631 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel Dh61 634 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel Dh61 633 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel Dh61 630 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel Dh61 292 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel Dh61 3228 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61 3492 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel Dh61 2504 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel Dh61 2500 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61 3489 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61BF 2795 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61BF 3195 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G840 1634 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 352 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 1187 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 1267 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 1369 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 1463 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 1635 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 1632 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 1633 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 1843 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 1978 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 1977 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 2053 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 2054 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 2059 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 2057 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 2056 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 2247 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 2336 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 575 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 3377 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61-G860 1715 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61HO 51 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61HO 94 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61HO 103 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61HO 97 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61HO 849 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61HO 959 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61HO 958 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61HO 3093 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61HO 2052 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61HO 2611 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel DH61HO 3023 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel G2120 734 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel G2120 728 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel G2130 883 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel G2130 882 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel G2130 2196 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel G2130 2995 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel G2130 3194 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel G4400 2834 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel G4400 1103 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel G860 2833 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Intel H61 3028 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính MSI H110M 2930 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính Msi ms7486 104 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

Công nghệ thông tin Bộ máy tính MSI-MS-7817 3373 Bộ 1 9.350.000 9.350.000 Hỏng main, chip, màn hình

3 Máy in các loại 13 62.800.000 Bán

Gây mê phẫu thuật Máy in Canon 2900 747 Chiếc 1 4.600.000 4.600.000 Hỏng main, đầu in
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Nội thận cơ xương khớp Máy in Canon 2900 1471 Chiếc 1 4.600.000 4.600.000 Hỏng main, đầu in

Nội thận cơ xương khớp Máy in Canon 2900 1473 Chiếc 1 4.600.000 4.600.000 Hỏng main, đầu in

Nội thận cơ xương khớp Máy in Canon 2900 1472 Chiếc 1 4.600.000 4.600.000 Hỏng main, đầu in

Nội tiêu hóa Máy in Canon 2900 447 Chiếc 1 4.600.000 4.600.000 Hỏng main, đầu in

Lão khoa Máy in Canon 2900 2733 Chiếc 1 4.600.000 4.600.000 Hỏng main, đầu in

Răng hàm mặt Máy in Canon 3300 1991 Chiếc 1 4.600.000 4.600.000 Hỏng main, đầu in

Kế hoạch tổng hợp Máy in Canon 3300 3052 Chiếc 1 4.600.000 4.600.000 Hỏng main, đầu in

Chấn thương CH-Bỏng Máy in Epson M100 212 Chiếc 1 3.500.000 3.500.000 Hỏng main, đầu in

Khám bệnh Máy in màu Epson L805 3110 Chiếc 1 9.700.000 9.700.000 Hỏng main, đầu in

Công nghệ thông tin Máy in màu Epson L805 2202 Chiếc 1 9.700.000 9.700.000 Hỏng main, đầu in

Khám bệnh Máy in nhiệt Apos 3130 Chiếc 1 1.800.000 1.800.000 Hỏng main, đầu in

Vi sinh
Máy in Nhiệt Mã vạch Xprinter 

350B 2625 Chiếc 1 1.300.000 1.300.000
Hỏng main, đầu in

4 Ti vi 7 28.465.200 Bán

Công nghệ thông tin Tivi  Asanzo 24 inch 588 Chiếc 1 3.100.000 3.100.000 Hỏng màn hình, nguồn

Nhà xe Tivi Asanzo 43 inch 2694 Chiếc 1 5.350.000 5.350.000 Hỏng màn hình, nguồn

Công nghệ thông tin Tivi LG 42 inch 2889 Chiếc 1 7.500.000 7.500.000 Hỏng màn hình, nguồn

Huyết học lâm sàng Tivi Samsung 32 inch PTSN-218-2020 Chiếc 1 2.015.200 2.015.200 Hỏng màn hình, nguồn

Ngoại tổng hợp Tivi Samsung 32 inch 1306 Chiếc 1 3.500.000 3.500.000 Hỏng màn hình, nguồn

Ngoại tổng hợp Tivi Samsung 32 inch 1307 Chiếc 1 3.500.000 3.500.000 Hỏng màn hình, nguồn

Phẫu thuật TK-CS Tivi Samsung 32 inch 1873 Chiếc 1 3.500.000 3.500.000 Hỏng màn hình, nguồn

5 Thiết bị khác 21 27.247.000 Bán

Công tác xã hội Bộ hẹn giờ KG316T CC-022-2023 Chiếc 5 250.000 1.250.000 Cháy hỏng không hoạt động

Ngoại tổng hợp Điện thoại đường dài 1317 Chiếc 1 700.000 700.000 Cháy hỏng không hoạt động

TT CĐHA & ĐQCT Điện thoại đường dài 139 Chiếc 1 700.000 700.000 Cháy hỏng không hoạt động

Khám bệnh Loa vi tính Homesound 3115 Chiếc 2 1.312.000 2.624.000 Cháy hỏng không hoạt động

Khám bệnh Màn hình vi tính Samsung 3111 Chiếc 9 2.300.000 20.700.000 Cháy hỏng không hoạt động

Vi sinh Microphone C-200M CC-182-2021 Chiếc 1 290.000 290.000 Cháy hỏng không hoạt động

Chấn thương CH-Bỏng Switch mạng ToToLink 5c 229 Chiếc 1 533.000 533.000 Cháy hỏng không hoạt động

Vi sinh Webcam Bencom 2623 Chiếc 1 450.000 450.000 Cháy hỏng không hoạt động

II. Phòng Quản trị quản lý 334 345.038.688

1 Bàn các loại 22 21.912.000 Phá dỡ, hủy bỏ

Dinh dưỡng Bàn ăn chân sắt mặt gỗ 556 Chiếc 3 1.760.000 5.280.000 Mọt, gẫy chân vỡ hỏng

Dinh dưỡng Bàn văn phòng HP 1220 Chiếc 1 670.000 670.000 Mọt, gẫy chân vỡ hỏng

giải phẫu bệnh Bàn biaro phoóc 857 Chiếc 1 660.000 660.000 Mọt, gẫy chân vỡ hỏng

giải phẫu bệnh Bàn văn phòng HP 859 Chiếc 1 670.000 670.000 Mọt, gẫy chân vỡ hỏng

Khám bệnh Bàn văn phòng HP 3136 Chiếc 1 670.000 670.000 Mọt, gẫy chân vỡ hỏng

Khám bệnh Bàn văn phòng HP 3010 Chiếc 1 670.000 670.000 Mọt, gẫy chân vỡ hỏng

Lão khoa Bàn văn phòng HP 2753 Chiếc 1 670.000 670.000 Mọt, gẫy chân vỡ hỏng

Nội Hô Hấp Bàn vi tính 1409 Chiếc 2 2.330.000 4.660.000 Mọt, gẫy chân vỡ hỏng

Nội tiêu hóa Bàn tráng nhựa HN 1659 Chiếc 2 156.000 312.000 Mọt, gẫy chân vỡ hỏng

Quản trị Bàn làm việc 3469.1 Chiếc 1 2.750.000 2.750.000 Mọt, gẫy chân vỡ hỏng

Răng hàm mặt Bàn văn phòng 2005 Chiếc 1 450.000 450.000 Mọt, gẫy chân vỡ hỏng

Tai mũi họng Bàn văn phòng HP 2144 Chiếc 1 670.000 670.000 Mọt, gẫy chân vỡ hỏng

Thần kinh Bàn cà phê 2283 Chiếc 1 312.000 312.000 Mọt, gẫy chân vỡ hỏng

Thận nhân tạo Bàn vi tính 2370 Chiếc 1 2.330.000 2.330.000 Mọt, gẫy chân vỡ hỏng

Truyền Nhiễm Bàn nhựa Song Long 2446 Chiếc 3 156.000 468.000 Mọt, gẫy chân vỡ hỏng

TT Tim mạch Bàn văn phòng HP 1787 Chiếc 1 670.000 670.000 Mọt, gẫy chân vỡ hỏng

2 Điều hòa nhiệt độ 7 41.400.000 Bán

Quản trị
ĐHNĐ LG 18000BTU 2 cục 1 chiều TS665 Cái 1 0 0

Cháy block, vỉ điều khiển

Nội thận cơ xương khớp Điều hòa LG 12.000 3742 Chiếc 1 6.900.000 6.900.000 Cháy block, vỉ điều khiển

TT Ung bướu Điều hòa LG 12.000, 2c` 3784 Chiếc 1 6.900.000 6.900.000 Cháy block, vỉ điều khiển

TT Tim mạch Điều hòa LG 12.000, Enao 3780 Chiếc 1 6.900.000 6.900.000 Cháy block, vỉ điều khiển

TT Tim mạch Điều hòa LG 12.000, Enao 3779 Chiếc 1 6.900.000 6.900.000 Cháy block, vỉ điều khiển

Thần kinh Điều hòa LG 12.000,2c` 3772 Chiếc 1 6.900.000 6.900.000 Cháy block, vỉ điều khiển

Thần kinh Điều hòa LG 12.000,2c` 3771 Chiếc 1 6.900.000 6.900.000 Cháy block, vỉ điều khiển

3 Ghế các loại 143 124.370.000 Bán

Công tác xã hội Ghế tựa XH 2985 Chiếc 1 310.000 310.000 Gãy hỏng

Da liễu Ghế tựa XH 380 Chiếc 4 310.000 1.240.000 Han rỉ gãy hỏng

Điều dưỡng Ghế tựa XH 3012 Chiếc 3 310.000 930.000 Gãy hỏng

Dinh dưỡng Ghế chân sắt mặt gỗ 561 Chiếc 4 450.000 1.800.000 Gãy hỏng

Dược Ghế nan HT 685 Chiếc 4 310.000 1.240.000 Han rỉ gãy hỏng

Dược Ghế tựa XH 686 Chiếc 2 310.000 620.000 Han rỉ gãy hỏng

Gây mê phẫu thuật Ghế tựa XH 773 Chiếc 5 310.000 1.550.000 Gãy hỏng

giải phẫu bệnh Ghế xoay văn phòng HP 862 Chiếc 1 900.000 900.000 Gãy hỏng

Huyết học truyền máu Ghế nan tựa hội trường 995 Chiếc 1 310.000 310.000 Gãy hỏng

Huyết học truyền máu Ghế tựa XH 996 Chiếc 3 310.000 930.000 Gãy hỏng

Huyết học truyền máu Ghế xích đu lấy máu 997 Chiếc 5 860.000 4.300.000 Gãy hỏng

Khám bệnh Ghế 3 chỗ HP 3140 Chiếc 1 850.000 850.000 Gãy hỏng

Khám bệnh Ghế sơn tĩnh điện 3-4 chỗ 3143 Chiếc 5 4.050.000 20.250.000 Gãy hỏng

Khám bệnh Ghế tựa XH 3144 Chiếc 5 310.000 1.550.000 Gãy hỏng

Khám bệnh Ghế xoay văn phòng HP 3145 Chiếc 1 320.000 320.000 Gãy hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Ghế ba đai đệm mút 321 Chiếc 6 135.000 810.000 Gãy hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Ghế gấp 322 Chiếc 3 450.000 1.350.000 Gãy hỏng

Lão khoa Ghế tựa XH 2758 Chiếc 3 310.000 930.000 Gãy hỏng

Lão khoa Ghế xoay văn phòng 2759 Chiếc 1 900.000 900.000 Gãy hỏng

Mắt Ghế 3 chỗ mạ kền 1131 Chiếc 2 1.800.000 3.600.000 Gãy hỏng

Mắt Ghế tựa XH 1134 Chiếc 2 310.000 620.000 Han rỉ gãy hỏng
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Ngoại tiết niệu Ghế tựa XH 1227 Chiếc 2 310.000 620.000 Han rỉ gãy hỏng

Ngoại tổng hợp Ghế tựa XH 1329 Chiếc 8 310.000 2.480.000 Han rỉ gãy hỏng

Nội thận cơ xương khớp Ghế tựa XH 1500 Chiếc 3 310.000 930.000 Han rỉ gãy hỏng

Nội thận cơ xương khớp Ghế tựa XH 3271 Chiếc 2 310.000 620.000 Han rỉ gãy hỏng

Nội tiêu hóa Ghế tựa XH 1667 Chiếc 2 310.000 620.000 Han rỉ gãy hỏng

Phẫu thuật TK-CS Ghế xoay vp HP 1886 Chiếc 1 900.000 900.000 Han rỉ gãy hỏng

Quản trị Ghế xoay văn phòng 3272 Chiếc 1 320.000 320.000 Han rỉ gãy hỏng

Răng hàm mặt Ghế tựa XH 2012 Chiếc 2 310.000 620.000 Han rỉ gãy hỏng

Tài chính kế toán Ghế tựa XH 3271 Chiếc 9 310.000 2.790.000 Han rỉ gãy hỏng

Tài chính kế toán Ghế xoay 3476 Chiếc 2 320.000 640.000 Han rỉ gãy hỏng

thăm dò chức năng Ghế xoay văn phòng HP 2223 Chiếc 1 900.000 900.000 Han rỉ gãy hỏng

Thần kinh Ghế 4 chỗ HP 2287 Chiếc 1 850.000 850.000 Han rỉ gãy hỏng

Thần kinh Ghế tựa XH 2293 Chiếc 3 310.000 930.000 Han rỉ gãy hỏng

Thận nhân tạo Ghế xoay văn phòng 2377 Chiếc 1 900.000 900.000 Han rỉ gãy hỏng

Truyền Nhiễm Ghế chờ 3 chỗ 2456 Chiếc 8 1.800.000 14.400.000 Han rỉ gãy hỏng

Truyền Nhiễm Ghế xoay văn phòng 2461 Chiếc 1 320.000 320.000 Han rỉ gãy hỏng

TT Cấp cứu & Đột quỵ Ghế gấp Inox Xuân Hòa CC-235-2021 Chiếc 10 385.000 3.850.000 Han rỉ gãy hỏng

TT CĐHA & ĐQCT Ghế chờ 3 chỗ 150 Chiếc 13 3.100.000 40.300.000 Han rỉ gãy hỏng

TT CĐHA & ĐQCT Ghế tựa XH 3271 Chiếc 5 310.000 1.550.000 Han rỉ gãy hỏng

TT CĐHA & ĐQCT Ghế xoay văn phòng HP 154 Chiếc 2 900.000 1.800.000 Han rỉ gãy hỏng

TT Tim mạch Ghế Inox 4 chỗ 2188 Chiếc 1 1.200.000 1.200.000 Han rỉ gãy hỏng

TT Ung bướu Ghế tựa XH 2566 Chiếc 2 310.000 620.000 Han rỉ gãy hỏng

Vật tư TBYT Ghế xoay văn phòng HP 687 Chiếc 1 900.000 900.000 Han rỉ gãy hỏng

4 Quạt các loại 86 58.054.688 Bán

Tài chính kế toán Quạt bàn điện cơ 3817 Chiếc 2 140.000 280.000 Cháy, không quay

Lão khoa Quạt cây CC-073-2021 Chiếc 1 2.050.000 2.050.000 Cháy, không quay

TT Cấp cứu & Đột quỵ Quạt cây Chinghai CC-236-2021 Chiếc 2 420.000 840.000 Cháy, không quay

Khám bệnh Quạt cây CN 3151 Chiếc 1 900.000 900.000 Cháy, không quay

TT Ung bướu Quạt cây CN 2571 Chiếc 1 900.000 900.000 Cháy, không quay

Răng hàm mặt Quạt cây điện cơ 2018 Chiếc 2 210.000 420.000 Cháy, không quay

Truyền Nhiễm Quạt cây điện cơ 2471 Chiếc 3 210.000 630.000 Cháy, không quay

Y học cổ truyền Quạt cây điện cơ 604 Chiếc 1 210.000 210.000 Cháy, không quay

Lão khoa Quạt cây điện cơ CC-093-2021 Chiếc 2 350.000 700.000 Cháy, không quay

Quản trị Quạt cây điện cơ 3316 Chiếc 1 210.000 210.000 Cháy, không quay

Tài chính kế toán Quạt cây điện cơ 3818 Chiếc 3 210.000 630.000 Cháy, không quay

TT Cấp cứu & Đột quỵ Quạt cây điện cơ CC-063-2022 Chiếc 3 410.000 1.230.000 Cháy, không quay

TT Tim mạch Quạt cây điện cơ 516 Chiếc 1 210.000 210.000 Cháy, không quay

Hồi sức tích cực-CĐ Quạt đầu giường 929 Chiếc 10 350.000 3.500.000 Cháy, không quay

Huyết học lâm sàng Quạt đầu giường 517 Chiếc 3 350.000 1.050.000 Cháy, không quay

Lão khoa Quạt đầu giường 2768 Chiếc 5 350.000 1.750.000 Cháy, không quay

Sinh hóa Quạt hơi nước Daichi 2101 Chiếc 2 7.000.000 14.000.000 Cháy, không quay

Thận nhân tạo Quạt thông gió 2387 Chiếc 1 248.000 248.000 Cháy, không quay

Thận nhân tạo Quạt thông gió công nghiệp CC-007-2023 Chiếc 1 1.305.000 1.305.000 Cháy, không quay

Thận nhân tạo Quạt thông gió Gale CC-270-2021 Chiếc 1 1.210.000 1.210.000 Cháy, không quay

Da liễu Quạt trần điện cơ 389 Chiếc 2 685.000 1.370.000 Cháy, không quay

Huyết học truyền máu Quạt trần điện cơ 1006 Chiếc 2 685.000 1.370.000 Cháy, không quay

Khám bệnh Quạt trần điện cơ 74 Chiếc 2 685.000 1.370.000 Cháy, không quay

Khám bệnh Quạt trần điện cơ 3821 Chiếc 1 685.000 685.000 Cháy, không quay

Nội Hô Hấp Quạt trần điện cơ 1425 Chiếc 7 685.000 4.795.000 Cháy, không quay

Nội thận cơ xương khớp Quạt trần điện cơ 1512 Chiếc 4 685.000 2.740.000 Cháy, không quay

Phẫu thuật TK-CS Quạt trần điện cơ 1893 Chiếc 2 685.000 1.370.000 Cháy, không quay

Răng hàm mặt Quạt trần điện cơ 1801 Chiếc 2 685.000 1.370.000 Cháy, không quay

Quản lý chất lượng Quạt trần điện cơ 3067 Chiếc 1 685.000 685.000 Cháy, không quay

TT Ung bướu Quạt trần điện cơ 2573 Chiếc 2 685.000 1.370.000 Cháy, không quay

TT Tim mạch Quạt trần Vinavim CC-029-2022 Chiếc 1 739.632 739.632 Cháy, không quay

Ngoại tiết niệu Quạt trần Vinavin Hà nội CC-041-2021 Chiếc 1 739.632 739.632 Cháy, không quay

Ngoại tiết niệu Quạt trần Vinavin Hà nội CC-019-2021 Chiếc 1 739.632 739.632 Cháy, không quay

Nội tiêu hóa Quạt trần Vinavin Hà Nội CC-074-2021 Chiếc 1 739.632 739.632 Cháy, không quay

Thần kinh Quạt trần Vinavin Hà nội CC-029-2021 Chiếc 1 739.632 739.632 Cháy, không quay

TT Ung bướu Quạt trần Vinavin Hà nội CC-032-2021 Chiếc 1 739.632 739.632 Cháy, không quay

TT Ung bướu Quạt trần Vinavin Hà nội CC-261-2021 Chiếc 1 739.632 739.632 Cháy, không quay

TT Ung bướu Quạt trần vinavin Hà Nội CC-085-2021 Chiếc 2 739.632 1.479.264 Cháy, không quay

Khám bệnh Quạt tường CC-072-2021 Chiếc 1 450.000 450.000 Cháy, không quay

Da liễu Quạt tường điện cơ 388 Chiếc 1 310.000 310.000 Cháy, không quay

Ngoại tiết niệu Quạt tường điện cơ 1233 Chiếc 1 310.000 310.000 Cháy, không quay

Nội tiêu hóa Quạt tường điện cơ 1673 Chiếc 1 310.000 310.000 Cháy, không quay

Thăm dò chức năng Quạt tường điện cơ 2227 Chiếc 1 310.000 310.000 Cháy, không quay

Y học cổ truyền Quạt tường điện cơ 606 Chiếc 1 310.000 310.000 Cháy, không quay

5 Tủ lạnh 6 21.000.000 Bán

Nội thận cơ xương khớp
Tủ lạnh Aqua 50L 1516 Chiếc 3 3.500.000 10.500.000

Cháy block, thủng dàn lạnh

Răng hàm mặt
Tủ lạnh Aqua 50L 2025 Chiếc 1 3.500.000 3.500.000

Cháy block, thủng dàn lạnh

TT Tim mạch
Tủ lạnh Aqua 50L 520 Chiếc 1 3.500.000 3.500.000

Cháy block, thủng dàn lạnh

TT Ung bướu
Tủ lạnh Aqua 50L 2574 Chiếc 1 3.500.000 3.500.000

Cháy block, thủng dàn lạnh

6 Tủ tài liệu các loại 7 12.220.000 Phá dỡ, hủy bỏ

Dược Tủ gỗ 2 buồng 696 Chiếc 1 1.120.000 1.120.000 Han rỉ gãy hỏng

Nội thận cơ xương khớp Tủ sắt 2 buồng 3070 Chiếc 1 1.800.000 1.800.000 Han rỉ gãy hỏng
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Kiểm soát nhiễm khuẩn Tủ TL gỗ HP 339 Chiếc 1 1.400.000 1.400.000 Mọt gãy cửa

Thần kinh Tủ TL gỗ HP 2310 Chiếc 1 1.400.000 1.400.000 Mọt gãy cửa

Thận nhân tạo Tủ TL gỗ HP 2394 Chiếc 1 1.600.000 1.600.000 Mọt gãy cửa

TT Ung bướu Tủ TL gỗ HP 2583 Chiếc 1 1.400.000 1.400.000 Mọt gãy cửa

Tài chính kế toán Tủ TL gỗ sơn PU 3831 Chiếc 1 3.500.000 3.500.000 Mọt gãy cửa

7 Công cụ khác 63 66.082.000 Bán

Nội tiêu hóa Ấm điện 1658 Chiếc 1 150.000 150.000 Rách, gãy

Lão khoa Ấm siêu tốc Sunhouse 1,8l CC-076-2021 Chiếc 1 185.000 185.000 Đứt dây

Nội Hô Hấp Bình nóng lạnh 1410 Chiếc 1 1.500.000 1.500.000 Cháy hỏng

Khám bệnh Bình nước Rạng Đông 3139 Chiếc 3 180.000 540.000 Vỡ hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Bình phun điện 16l CC-079-2022 Chiếc 2 1.050.000 2.100.000 Vỡ hỏng

Vật tư TBYT Bộ cờ lê lục lẻ chẵn sao 3633 Chiếc 1 250.000 250.000 Han rỉ gãy hỏng

TT CĐHA & ĐQCT Cân sức khỏe 149 Chiếc 1 2.100.000 2.100.000 Vỡ hỏng

Vật tư TBYT Clê típ 3637 Chiếc 1 70.000 70.000 Han rỉ gãy hỏng

Vi sinh Dép y tế Sonic 2631 Chiếc 3 522.000 1.566.000 Rách, hỏng

Quản trị Đồng hồ vạn năng 3265 Chiếc 1 1.370.000 1.370.000 Rách, gãy

Vi sinh Giá cắm giấy Inox 2636 Chiếc 4 250.000 1.000.000 Han rỉ gãy hỏng

Khám bệnh Giá đựng sách báo Inox 3146 Chiếc 2 250.000 500.000 Han rỉ gãy hỏng

Khám bệnh Giá phơi khăn 3147 Chiếc 2 370.000 740.000 Han rỉ gãy hỏng

Kế hoạch tổng hợp Giá sắt để hàng 3065 Chiếc 2 8.250.000 16.500.000 Han rỉ gãy hỏng

Hồi sức tích cực-CĐ Giường gỗ 1,2m 924 Chiếc 1 325.000 325.000 Gãy hỏng

Chấn thương CH-Bỏng Hộp kháng thủng 254 Chiếc 10 34.100 341.000 Vỡ thủng

Tài chính kế toán Kệ để máy in 3481 Chiếc 1 800.000 800.000 Gãy hỏng

Vật tư TBYT Kìm cắt 3646 Chiếc 1 85.000 85.000 Han rỉ gãy hỏng

Vật tư TBYT Kìm chết 3647 Chiếc 1 150.000 150.000 Han rỉ gãy hỏng

Vật tư TBYT Kìm điện 3648 Chiếc 1 125.000 125.000 Han rỉ gãy hỏng

Vật tư TBYT Kìm nhọn 3652 Chiếc 1 150.000 150.000 Han rỉ gãy hỏng

Vật tư TBYT Kìm nước 3651 Chiếc 1 150.000 150.000 Han rỉ gãy hỏng

Nội Hô Hấp Lò sưởi 1419 Chiếc 1 390.000 390.000 Han rỉ gãy hỏng

Nội tiêu hóa Lò sưởi 1670 Chiếc 1 390.000 390.000 Han rỉ gãy hỏng

TT Cấp cứu & Đột quỵ Lò sưởi 72 Chiếc 1 390.000 390.000 Han rỉ gãy hỏng

Nội tiêu hóa Máng gội đầu 1671 Chiếc 1 290.000 290.000 Han rỉ gãy hỏng

Vật tư TBYT Máy mài 2 đá 3659 Chiếc 1 2.000.000 2.000.000 Cháy hỏng

TT Tim mạch Máy sấy tóc 513 Chiếc 2 350.000 700.000 Cháy hỏng

Công nghệ thông tin Máy test cáp mạng 2919 Chiếc 1 1.500.000 1.500.000 Cháy hỏng

Khám bệnh Ô dù khung sắt ngoài trời 3150 Chiếc 2 1.500.000 3.000.000 Han rỉ gãy hỏng

Truyền Nhiễm Ô dù khung sắt ngoài trời 3150 Chiếc 1 1.500.000 1.500.000 Han rỉ gãy hỏng

Công nghệ thông tin Thang chữ A 2924 Chiếc 1 625.000 625.000 Han rỉ gãy hỏng

Quản trị Xe đẩy cây cảnh Inox 3353 Chiếc 1 600.000 600.000 Han rỉ gãy hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Xe tôn 500 Lít GR-500 CC-022-2024 Cái 8 3.000.000 24.000.000 Han rỉ gãy hỏng

III. Phòng VTTBYT quản lý 86 182.388.000

1 Đèn đọc phim, đèn gù 8 10.300.000 Bán

Khám bệnh Đèn đọc phim 3170 Chiếc 2 1.200.000 2.400.000 Cháy hỏng

Răng hàm mặt Đèn đọc phim 2035 Chiếc 1 1.200.000 1.200.000 Cháy hỏng

TT Ung bướu Đèn đọc phim 2589 Chiếc 4 1.200.000 4.800.000 Cháy hỏng

Hồi sức tích cực-CĐ Đèn gù 942 Chiếc 1 1.900.000 1.900.000 Cháy hỏng

2 Ghế tròn xoay Inox 8 4.000.000 Bán

Vi sinh Ghế tròn xoay Inox 2667 Chiếc 3 500.000 1.500.000 Han rỉ gãy hỏng

Huyết học truyền máu Ghế xoay tròn Inox 1045 Chiếc 2 500.000 1.000.000 Han rỉ gãy hỏng

Mắt Ghế xoay tròn Inox 1181 Chiếc 2 500.000 1.000.000 Han rỉ gãy hỏng

Tai mũi họng Ghế xoay tròn Inox 2189 Chiếc 1 500.000 500.000 Han rỉ gãy hỏng

3 Giường Inox 20 45.360.000 Phá dỡ, hủy bỏ

TT Cấp cứu & Đột quỵ Giường Inox 2781 Chiếc 1 2.200.000 2.200.000 Han rỉ gãy hỏng

TT Ung bướu Giường Inox 536 Chiếc 2 1.480.000 2.960.000 Han rỉ gãy hỏng

Tai mũi họng Giường Inox 2180 Chiếc 1 2.200.000 2.200.000 Han rỉ gãy hỏng

TT Ung bướu Giường Inox 2590 Chiếc 2 2.200.000 4.400.000 Han rỉ gãy hỏng

Nội tiêu hóa Giường Inox có bánh xe 1690 Chiếc 6 2.500.000 15.000.000 Han rỉ gãy hỏng

TT Cấp cứu & Đột quỵ Giường Inox có tay quay 82 Chiếc 2 2.700.000 5.400.000 Han rỉ gãy hỏng

Ngoại tổng hợp Giường Inox thường 1350 Chiếc 6 2.200.000 13.200.000 Han rỉ gãy hỏng

4 Tủ các loại 13 37.115.000 Bán

Nội Hô Hấp Tủ bảo quản dây nội soi 1446 Chiếc 1 6.000.000 6.000.000 Han rỉ gãy hỏng

Truyền Nhiễm Tủ đầu giường Inox 2486 Chiếc 1 803.000 803.000 Han rỉ gãy hỏng

Răng hàm mặt Tủ đầu giường thường 2038 Chiếc 1 803.000 803.000 Han rỉ gãy hỏng

Tai mũi họng Tủ đầu giường thường 2181 Chiếc 3 803.000 2.409.000 Han rỉ gãy hỏng

Răng hàm mặt Tủ dụng cụ Inox 2042 Chiếc 2 3.000.000 6.000.000 Han rỉ gãy hỏng

Tai mũi họng Tủ dụng cụ Inox 2183 Chiếc 1 3.000.000 3.000.000 Han rỉ gãy hỏng

Huyết học truyền máu Tủ sấy Yamato 1020 Chiếc 1 9.250.000 9.250.000 Han rỉ gãy hỏng

Răng hàm mặt Tủ thuốc Inox 2041 Chiếc 2 2.950.000 5.900.000 Han rỉ gãy hỏng

Tai mũi họng Tủ thuốc Inox 2182 Chiếc 1 2.950.000 2.950.000 Han rỉ gãy hỏng

5 Xe các loại 24 40.665.000 Bán

Chấn thương CH-Bỏng Xe cáng nằm 289 Chiếc 1 2.900.000 2.900.000 Han rỉ gãy hỏng

Phẫu thuật TK-CS Xe cáng nằm 543 Chiếc 1 2.900.000 2.900.000 Han rỉ gãy hỏng

TT Cấp cứu & Đột quỵ Xe cáng nằm 87 Chiếc 2 2.900.000 5.800.000 Han rỉ gãy hỏng

Khám bệnh Xe đẩy ngồi 3188 Chiếc 4 1.500.000 6.000.000 Han rỉ gãy hỏng

Lão khoa Xe đẩy ngồi 2789 Chiếc 1 1.500.000 1.500.000 Han rỉ gãy hỏng

TT Ung bướu Xe đẩy ngồi 542 Chiếc 1 1.500.000 1.500.000 Han rỉ gãy hỏng

Truyền Nhiễm Xe đẩy ngồi 2493 Chiếc 2 1.500.000 3.000.000 Han rỉ gãy hỏng

Nội thận cơ xương khớp Xe lăn X75j CC-077-2023 Cái 3 1.570.000 4.710.000 Han rỉ gãy hỏng

Tai mũi họng Xe lăn X75j CC-092-2023 Cái 1 1.570.000 1.570.000 Han rỉ gãy hỏng



STT
Khoa/ phòng 

sử dụng
Tên tài sản Mã CCDC

Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền Tình trạng

Phương án xử 

lý thanh lý

TT Cấp cứu & Đột quỵ Xe lăn X75j CC-097-2023 Cái 3 1.570.000 4.710.000 Han rỉ gãy hỏng

Mắt Xe tiêm 2-3 tầng 1182 Chiếc 1 1.215.000 1.215.000 Han rỉ gãy hỏng

Nội thận cơ xương khớp Xe tiêm 2-3 tầng 1536 Chiếc 3 1.215.000 3.645.000 Han rỉ gãy hỏng

Tai mũi họng Xe tiêm 2-3 tầng 541 Chiếc 1 1.215.000 1.215.000 Han rỉ gãy hỏng

6 Công cụ khác 13 44.948.000 Phá dỡ, hủy bỏ

Ngoại tiết niệu Bàn phẫu thuật thủ thuật 1257 Chiếc 1 4.200.000 4.200.000 Han rỉ gãy hỏng

Gây mê phẫu thuật Kìm cắt đinh ø2.5mm REDA CC-104-2022 Chiếc 2 6.174.000 12.348.000 Han rỉ gãy hỏng

thăm dò chức năng
Kim tiêm cầm máu NET2522 G4 CC-057-2023 Cái 3 800.000 2.400.000 Gãy hỏng

Vật tư TBYT Máy đo đường huyết 940 Chiếc 1 1.300.000 1.300.000 Cháy hỏng

Vật tư TBYT
Máy đo đường huyết Accu check CC-043-2022 Chiếc 1 1.050.000 1.050.000 Cháy hỏng

Ngoại tổng hợp
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay 

Omron HBP-1320 PTSN-055-2021 Chiếc 1 5.175.000 5.175.000 Cháy hỏng

Ngoại tổng hợp
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay 

Omron HBP-1320 PTSN-056-2021 Chiếc 1 5.175.000 5.175.000 Cháy hỏng

Phục hồi chức năng Máy hút ẩm Edison 1962 Chiếc 1 6.000.000 6.000.000 Cháy hỏng

Huyết học truyền máu Máy lắc ống máu 1031 Chiếc 1 6.000.000 6.000.000 Cháy hỏng

Tai mũi họng Máy xông khí dung Omron 2171 Chiếc 1 1.300.000 1.300.000 Cháy hỏng

Tổng cộng 613      1.756.695.688      
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I. Phòng Quản trị quản lý         5.076 

1 Ấm siêu tốc Cái 5 Phá dỡ, hủy bỏ

Quản trị Ấm siêu tốc Cái 1 Cháy hỏng

Tài chính kế toán Ấm siêu tốc Cái 4 Cháy hỏng

2 Áo các loại Cái 584 Phá dỡ, hủy bỏ

CTCH - Bỏng Áo bệnh nhân Cái 20 Rách, ố hỏng

HSTC - Chống độc Áo bệnh nhân Cái 43 Rách, ố hỏng

Ngoại tổng hợp Áo bệnh nhân Cái 36 Rách, ố hỏng

Nội thận - CXK Áo bệnh nhân Cái 20 Rách, ố hỏng

Răng hàm mặt Áo bệnh nhân Cái 19 Rách, ố hỏng

Thần kinh Áo bệnh nhân Cái 8 Rách, ố hỏng

Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ Áo bệnh nhân Cái 6 Rách, ố hỏng

Trung tâm Ung bướu Áo bệnh nhân Cái 13 Rách, ố hỏng

Trung tâm Ung bướu Áo BN kẻ sọc Cái 30 Rách, ố hỏng

Thận nhân tạo Áo BN xanh chàm Cái 5 Rách, ố hỏng

Vi sinh Áo choàng bảo hộ Cái 5 Rách, ố hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Áo mổ Cái 269 Rách, ố hỏng

Mắt Áo mổ Cái 5 Rách, ố hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Áo PTV Cái 50 Rách, ố hỏng

CTCH - Bỏng Áo người nhà BN Cái 5 Rách, ố hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Áo người nhà BN Cái 48 Rách, ố hỏng

Tai mũi họng Áo người nhà BN Cái 2 Rách, ố hỏng

3 Cặp trình ký da Cái 28 Phá dỡ, hủy bỏ

CTCH - Bỏng Cặp trình ký da Cái 2 Rách, ố hỏng

Nội tiêu hóa Cặp trình ký da Cái 4 Rách, ố hỏng

PTTK-Cột sống Cặp trình ký da Cái 6 Rách, ố hỏng

Thần kinh Cặp trình ký da Cái 11 Rách, ố hỏng

Trung tâm Tim mạch Cặp trình ký da Cái 3 Rách, ố hỏng

Trung tâm Ung bướu Cặp trình ký da Cái 2 Rách, ố hỏng

4 Chăn các loại Cái 57 Phá dỡ, hủy bỏ

Dược Chăn bông Cái 1 Rách, ố hỏng

Gây mê hồi sức Chăn bông trần Cái 3 Rách, ố hỏng

Trung tâm Ung bướu Chăn bông trần Cái 4 Rách, ố hỏng

Huyết học truyền máu Chăn cá nhân Cái 5 Rách, ố hỏng

Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ Chăn cá nhân Cái 5 Rách, ố hỏng

Truyền nhiễm Chăn kaki Cái 18 Rách, ố hỏng

CTCH - Bỏng Chăn len Cái 5 Rách, ố hỏng

Gây mê hồi sức Chăn len Cái 5 Rách, ố hỏng

Nội hô hấp Chăn len Cái 1 Rách, ố hỏng

Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ Chăn len Cái 2 Rách, ố hỏng

Khám bệnh Chăn Sông Hồng Cái 2 Rách, ố hỏng

Nội hô hấp Chăn Sông Hồng Cái 1 Rách, ố hỏng

Tài chính kế toán Chăn Sông Hồng Cái 2 Rách, ố hỏng

Trung tâm CĐHA và ĐQCT Chăn Sông Hồng Cái 2 Rách, ố hỏng

Tài chính kế toán Chăn xuân thu Cái 1 Rách, ố hỏng

5 Chậu các loại Cái 15 Phá dỡ, hủy bỏ

Mắt Chậu nhựa 40p Cái 2 Vỡ hỏng

Nội thận - CXK Chậu nhựa 40p Cái 2 Vỡ hỏng

Tài chính kế toán Chậu nhựa 40p Cái 2 Vỡ hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Chậu nhựa 60p Cái 2 Vỡ hỏng

Mắt Chậu nhựa 60p Cái 2 Vỡ hỏng

Nội hô hấp Chậu nhựa 60p Cái 1 Vỡ hỏng

Tài chính kế toán Chậu nhựa 60p Cái 1 Vỡ hỏng

Nội tiêu hóa Chậu nhựa nhỏ Cái 3 Vỡ hỏng

6 Chiếu các loại Cái 982 Phá dỡ, hủy bỏ

Kiểm soát nhiễm khuẩn Chiếu nhựa Cái 980 Rách hỏng

Tài chính kế toán Chiếu trúc Cái 2 Rách hỏng

7 Đèn các loại Cái 21 Phá dỡ, hủy bỏ

Vật tư - TBYT Đèn bàn Cái 1 Cháy hỏng

Ngoại tổng hợp Đèn ốp trần Cái 3 Cháy hỏng

BẢNG 03: DANH MỤC VẬT RẺ MAU HỎNG THANH LÝ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ



STT
Khoa/ phòng 

sử dụng
Tên tài sản Đơn vị Số lượng Hiện trạng tài sản

Phương án xử lý

thanh lý

Trung tâm CĐHA và ĐQCT Đèn ốp trần Cái 2 Cháy hỏng

CTCH - Bỏng Đèn pin Cái 2 Cháy hỏng

Hóa sinh Đèn pin Cái 1 Cháy hỏng

HSTC - Chống độc Đèn pin Cái 1 Cháy hỏng

Khám bệnh Đèn pin Cái 1 Cháy hỏng

Mắt Đèn pin Cái 1 Cháy hỏng

Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ Đèn pin Cái 1 Cháy hỏng

Trung tâm CĐHA và ĐQCT Đèn pin Cái 1 Cháy hỏng

Trung tâm Tim mạch Đèn pin Cái 3 Cháy hỏng

Trung tâm Ung bướu Đèn pin Cái 4 Cháy hỏng

8 Đồng hồ các loại Cái 16 Phá dỡ, hủy bỏ

Da liễu Đồng hồ điện tử Cái 3 Cháy hỏng

Quản trị Đồng hồ đo điện vạn năng Cái 1 Cháy hỏng

Kế hoạch tổng hợp Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm Cái 1 Cháy hỏng

Nội tiêu hóa Đồng hồ treo tường Cái 1 Cháy hỏng

Quản trị Đồng hồ treo tường Cái 1 Cháy hỏng

Tài chính kế toán Đồng hồ treo tường Cái 6 Cháy hỏng

Thăm dò chức năng Đồng hồ treo tường Cái 1 Cháy hỏng

Thần kinh Đồng hồ treo tường Cái 2 Cháy hỏng

9 Ga trải giường Cái 210 Phá dỡ, hủy bỏ

CTCH - Bỏng Ga trải giường Cái 10 Rách, ố hỏng

Da liễu Ga trải giường Cái 6 Rách, ố hỏng

Gây mê hồi sức Ga trải giường Cái 5 Rách, ố hỏng

Khám bệnh Ga trải giường Cái 5 Rách, ố hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Ga trải giường Cái 1 Rách, ố hỏng

Ngoại tổng hợp Ga trải giường Cái 10 Rách, ố hỏng

Nội hô hấp Ga trải giường Cái 5 Rách, ố hỏng

Nội thận - CXK Ga trải giường Cái 29 Rách, ố hỏng

Nội tiêu hóa Ga trải giường Cái 5 Rách, ố hỏng

Răng hàm mặt Ga trải giường Cái 12 Rách, ố hỏng

Tài chính kế toán Ga trải giường Cái 2 Rách, ố hỏng

Tai mũi họng Ga trải giường Cái 3 Rách, ố hỏng

Thận nhân tạo Ga trải giường Cái 20 Rách, ố hỏng

Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ Ga trải giường Cái 20 Rách, ố hỏng

Trung tâm Tim mạch Ga trải giường Cái 40 Rách, ố hỏng

Trung tâm Ung bướu Ga trải giường Cái 17 Rách, ố hỏng

Truyền nhiễm Ga trải giường Cái 20 Rách, ố hỏng

10 Ghế các loại Cái 190 Phá dỡ, hủy bỏ

CTCH - Bỏng Ghế ba đai nhựa Cái 5 Vỡ hỏng

Công tác xã hội Ghế đẩu nhựa Cái 15 Vỡ hỏng

CTCH - Bỏng Ghế đẩu nhựa Cái 7 Vỡ hỏng

Da liễu Ghế đẩu nhựa Cái 2 Vỡ hỏng

Dinh dưỡng Ghế đẩu nhựa Cái 3 Vỡ hỏng

HSTC - Chống độc Ghế đẩu nhựa Cái 7 Vỡ hỏng

Khám bệnh Ghế đẩu nhựa Cái 52 Vỡ hỏng

Mắt Ghế đẩu nhựa Cái 4 Vỡ hỏng

Nội hô hấp Ghế đẩu nhựa Cái 6 Vỡ hỏng

Nội TH Lão khoa Ghế đẩu nhựa Cái 10 Vỡ hỏng

Nội tiêu hóa Ghế đẩu nhựa Cái 10 Vỡ hỏng

PTTK-Cột sống Ghế đẩu nhựa Cái 10 Vỡ hỏng

Răng hàm mặt Ghế đẩu nhựa Cái 5 Vỡ hỏng

Tai mũi họng Ghế đẩu nhựa Cái 5 Vỡ hỏng

Thần kinh Ghế đẩu nhựa Cái 17 Vỡ hỏng

Thận nhân tạo Ghế đẩu nhựa Cái 4 Vỡ hỏng

Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ Ghế đẩu nhựa Cái 10 Vỡ hỏng

Trung tâm Ung bướu Ghế đẩu nhựa Cái 5 Vỡ hỏng

Truyền nhiễm Ghế đẩu nhựa Cái 5 Vỡ hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Ghế đẩu nhựa (thấp) Cái 2 Vỡ hỏng

Quản trị Ghế tựa nhựa Cái 3 Vỡ hỏng

Huyết học truyền máu Ghế xích đu lấy máu Cái 3 Han ri, gãy

11 Khóa cửa Cái 118 Phá dỡ, hủy bỏ

CTCH - Bỏng Khóa cửa Cái 2 Han rỉ, kẹt không mở được
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Da liễu Khóa cửa Cái 2 Han rỉ, kẹt không mở được

Dược Khóa cửa Cái 10 Han rỉ, kẹt không mở được

Hóa sinh Khóa cửa Cái 3 Han rỉ, kẹt không mở được

Kế hoạch tổng hợp Khóa cửa Cái 8 Han rỉ, kẹt không mở được

Nội thận - CXK Khóa cửa Cái 5 Han rỉ, kẹt không mở được

Nội tiêu hóa Khóa cửa Cái 5 Han rỉ, kẹt không mở được

PTTK-Cột sống Khóa cửa Cái 4 Han rỉ, kẹt không mở được

Tài chính kế toán Khóa cửa Cái 50 Han rỉ, kẹt không mở được

Tai mũi họng Khóa cửa Cái 5 Han rỉ, kẹt không mở được

Thăm dò chức năng Khóa cửa Cái 3 Han rỉ, kẹt không mở được

Trung tâm CĐHA và ĐQCT Khóa cửa Cái 6 Han rỉ, kẹt không mở được

Vật tư - TBYT Khóa cửa Cái 5 Han rỉ, kẹt không mở được

Vi sinh Khóa cửa Cái 10 Han rỉ, kẹt không mở được

12 Màn tuyn Cái 34 Phá dỡ, hủy bỏ

HSTC - Chống độc Màn tuyn Cái 6 Rách, ố hỏng

Mắt Màn tuyn Cái 2 Rách, ố hỏng

Nội tiêu hóa Màn tuyn Cái 5 Rách, ố hỏng

PTTK-Cột sống Màn tuyn Cái 5 Rách, ố hỏng

Tai mũi họng Màn tuyn Cái 2 Rách, ố hỏng

Thần kinh Màn tuyn Cái 2 Rách, ố hỏng

Trung tâm Tim mạch Màn tuyn Cái 5 Rách, ố hỏng

Trung tâm Ung bướu Màn tuyn Cái 2 Rách, ố hỏng

Trung tâm Tim mạch Màn tuyn cá nhân Cái 5 Rách, ố hỏng

13 Ổ cắm Lioa Cái 35 Phá dỡ, hủy bỏ

Công tác xã hội Ổ cắm Lioa Cái 2 Cháy hỏng

Da liễu Ổ cắm Lioa Cái 2 Cháy hỏng

Gây mê hồi sức Ổ cắm Lioa Cái 2 Cháy hỏng

HSTC - Chống độc Ổ cắm Lioa Cái 8 Cháy hỏng

Mắt Ổ cắm Lioa Cái 2 Cháy hỏng

Ngoại tiết niệu Ổ cắm Lioa Cái 2 Cháy hỏng

Nội hô hấp Ổ cắm Lioa Cái 2 Cháy hỏng

Nội thận - CXK Ổ cắm Lioa Cái 2 Cháy hỏng

Quản lý chất lượng Ổ cắm Lioa Cái 4 Cháy hỏng

Tài chính kế toán Ổ cắm Lioa Cái 4 Cháy hỏng

Thăm dò chức năng Ổ cắm Lioa Cái 3 Cháy hỏng

Thận nhân tạo Ổ cắm Lioa Cái 1 Cháy hỏng

Trung tâm Ung bướu Ổ cắm Lioa Cái 1 Cháy hỏng

14 Phích đựng nước Cái 9 Phá dỡ, hủy bỏ

Quản lý chất lượng Phích đựng nước Cái 1 Vỡ hỏng

Trung tâm Tim mạch Phích đựng nước Cái 5 Vỡ hỏng

Trung tâm Ung bướu Phích đựng nước Cái 3 Vỡ hỏng

15 Quần, váy các loại Cái 701 Phá dỡ, hủy bỏ

Mắt Quần áo PTV Cái 5 Rách, ố hỏng

Trung tâm CĐHA và ĐQCT Quần áo PTV Cái 10 Rách, ố hỏng

CTCH - Bỏng Quần bệnh nhân Cái 20 Rách, ố hỏng

HSTC - Chống độc Quần bệnh nhân Cái 23 Rách, ố hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Quần bệnh nhân Cái 429 Rách, ố hỏng

Ngoại tổng hợp Quần bệnh nhân Cái 40 Rách, ố hỏng

Nội thận - CXK Quần bệnh nhân Cái 20 Rách, ố hỏng

Nội tiêu hóa Quần bệnh nhân Cái 5 Rách, ố hỏng

Răng hàm mặt Quần bệnh nhân Cái 19 Rách, ố hỏng

Thăm dò chức năng Quần bệnh nhân Cái 5 Rách, ố hỏng

Thần kinh Quần bệnh nhân Cái 8 Rách, ố hỏng

Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ Quần bệnh nhân Cái 6 Rách, ố hỏng

Trung tâm Ung bướu Quần BN kẻ sọc Cái 19 Rách, ố hỏng

Thận nhân tạo Quần BN xanh chàm Cái 3 Rách, ố hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Quần PTV Cái 45 Rách, ố hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Váy bệnh nhân Cái 28 Rách, ố hỏng

Thần kinh Váy bệnh nhân Cái 16 Rách, ố hỏng

16 Rèm các loại Cái 16 Phá dỡ, hủy bỏ

Khám bệnh Rèm cửa Cái 5 Rách, ố hỏng

Trung tâm Ung bướu Rèm cửa Cái 2 Rách, ố hỏng
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Khám bệnh Ri đô Cái 3 Rách, ố hỏng

Răng hàm mặt Ri đô Cái 5 Rách, ố hỏng

Trung tâm Ung bướu Ri đô Cái 1 Rách, ố hỏng

17 Săng các loại Cái 1463 Phá dỡ, hủy bỏ

Nội hô hấp Săng có lỗ (đơn CK) Cái 16 Rách, ố hỏng

CTCH - Bỏng Săng đơn CK Cái 20 Rách, ố hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Săng đơn CK Cái 96 Rách, ố hỏng

Tai mũi họng Săng đơn CK Cái 10 Rách, ố hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Săng đơn mổ 1,5x2,2m Cái 303 Rách, ố hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Săng đúp 2 lỗ Cái 25 Rách, ố hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Săng đúp bọc hấp VK Cái 577 Rách, ố hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Săng đúp mổ Cái 361 Rách, ố hỏng

Mắt Săng đúp mổ Cái 5 Rách, ố hỏng

Thận nhân tạo Săng đúp xanh chàm 1x1m Cái 30 Rách, ố hỏng

Thận nhân tạo Săng đúp xanh chàm có lỗ 0,6x0,6m Cái 20 Rách, ố hỏng

18 Sọt rác nhựa Cái 25 Phá dỡ, hủy bỏ

Mắt Sọt rác nhựa Cái 3 Vỡ hỏng, thủng đáy

Nội tiêu hóa Sọt rác nhựa Cái 5 Vỡ hỏng, thủng đáy

Thăm dò chức năng Sọt rác nhựa Cái 2 Vỡ hỏng, thủng đáy

Thần kinh Sọt rác nhựa Cái 5 Vỡ hỏng, thủng đáy

Truyền nhiễm Sọt rác nhựa Cái 10 Vỡ hỏng, thủng đáy

19 Thùng rác Cái 82 Phá dỡ, hủy bỏ

Nội tiêu hóa Thùng nhựa 100L Cái 1 Vỡ hỏng, thủng đáy

Răng hàm mặt Thùng nhựa 120L Cái 1 Vỡ hỏng, thủng đáy

Mắt Thùng rác 10L Cái 2 Vỡ hỏng, thủng đáy

Nội hô hấp Thùng rác 10L Cái 1 Vỡ hỏng, thủng đáy

Nội tiêu hóa Thùng rác 10L Cái 2 Vỡ hỏng, thủng đáy

Răng hàm mặt Thùng rác 10L Cái 3 Vỡ hỏng, thủng đáy

Tai mũi họng Thùng rác 10L Cái 3 Vỡ hỏng, thủng đáy

Trung tâm Ung bướu Thùng rác 10L Cái 2 Vỡ hỏng, thủng đáy

Da liễu Thùng rác 120L Cái 1 Vỡ hỏng, thủng đáy

Khám bệnh Thùng rác 120L Cái 3 Vỡ hỏng, thủng đáy

Kiểm soát nhiễm khuẩn Thùng rác 120L xanh lá Cái 3 Vỡ hỏng, thủng đáy

Nội hô hấp Thùng rác 120L xanh lá Cái 1 Vỡ hỏng, thủng đáy

Kiểm soát nhiễm khuẩn Thùng rác 15L Cái 4 Vỡ hỏng, thủng đáy

Trung tâm Ung bướu Thùng rác 15L Cái 5 Vỡ hỏng, thủng đáy

Nội thận - CXK Thùng rác 20L Cái 1 Vỡ hỏng, thủng đáy

Thần kinh Thùng rác 20L Cái 3 Vỡ hỏng, thủng đáy

Thần kinh Thùng rác 240L Cái 1 Vỡ hỏng, thủng đáy

Mắt Thùng rác 5L Cái 4 Vỡ hỏng, thủng đáy

Nội TH Lão khoa Thùng rác 5L Cái 4 Vỡ hỏng, thủng đáy

Nội tiêu hóa Thùng rác 5L Cái 3 Vỡ hỏng, thủng đáy

Trung tâm Ung bướu Thùng rác 5L Cái 5 Vỡ hỏng, thủng đáy

Kiểm soát nhiễm khuẩn Thùng rác 60L Cái 2 Vỡ hỏng, thủng đáy

Răng hàm mặt Thùng rác 60L Cái 1 Vỡ hỏng, thủng đáy

Kiểm soát nhiễm khuẩn Thùng rác 95L Cái 2 Vỡ hỏng, thủng đáy

Nội thận - CXK Thùng rác đạp chân Cái 5 Vỡ hỏng, thủng đáy

Vi sinh Thùng rác đạp chân Cái 2 Vỡ hỏng, thủng đáy

Nội hô hấp Thùng rác đạp chân 15L vàng Cái 2 Vỡ hỏng, thủng đáy

Kiểm soát nhiễm khuẩn Thùng rác đạp chân 30L Cái 2 Vỡ hỏng, thủng đáy

Nội tiêu hóa Thùng rác đạp chân 30L Cái 1 Vỡ hỏng, thủng đáy

Nội thận - CXK Thùng rác vàng Cái 1 Vỡ hỏng, thủng đáy

Tai mũi họng Thùng rác vàng Cái 1 Vỡ hỏng, thủng đáy

Gây mê hồi sức Thùng rác xanh Cái 5 Vỡ hỏng, thủng đáy

Khám bệnh Thùng rác xanh Cái 3 Vỡ hỏng, thủng đáy

Tai mũi họng Thùng rác xanh Cái 2 Vỡ hỏng, thủng đáy

20 Vỏ chăn Cái 124 Phá dỡ, hủy bỏ

CTCH - Bỏng Vỏ chăn Cái 10 Rách, ố hỏng

HSTC - Chống độc Vỏ chăn Cái 25 Rách, ố hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Vỏ chăn Cái 31 Rách, ố hỏng

Thần kinh Vỏ chăn Cái 10 Rách, ố hỏng

Trung tâm Tim mạch Vỏ chăn Cái 30 Rách, ố hỏng
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Trung tâm Ung bướu Vỏ chăn Cái 18 Rách, ố hỏng

21 Xô nhựa Cái 16 Phá dỡ, hủy bỏ

Mắt Xô nhựa 10L Cái 2 Rách, ố hỏng

Vật tư - TBYT Xô nhựa 10L Cái 1 Rách, ố hỏng

Khám bệnh Xô nhựa 20L Cái 3 Rách, ố hỏng

Thận nhân tạo Xô nhựa 20L Cái 5 Rách, ố hỏng

Tai mũi họng Xô nhựa 50L Cái 1 Rách, ố hỏng

Mắt Xô nhựa 5L Cái 2 Rách, ố hỏng

Thận nhân tạo Xô rác 22L vàng Cái 2 Rách, ố hỏng

22 Vật rẻ khác Cái 345 Phá dỡ, hủy bỏ

Tai mũi họng Ấm chén TQ Cái 1 Vỡ hỏng

Tài chính kế toán Ấm điện Cái 4 Cháy hỏng

Khám bệnh Âm ly Cái 1 Cháy hỏng

Quản trị Aptomat 1 cực Cái 22 Cháy hỏng

Dinh dưỡng Bàn văn phòng HP Cái 1 Vỡ hỏng

Nội thận - CXK Bảng phoóc Cái 1 Vỡ hỏng

Tài chính kế toán Biển giá thu viện phí Cái 3 Vỡ hỏng

Vật tư - TBYT Bộ cờ lê lục giác Cái 1 Han ri

Kiểm soát nhiễm khuẩn Bốt mổ Cái 12 Rách hỏng

Tổ chức hành chính Búa đinh Cái 1 Han ri

Thần kinh Cân sức khỏe Cái 1 Cháy hỏng

Tổ chức hành chính Cốc thủy tinh Cái 100 Vỡ hỏng

Quản trị Điều hòa Mitsubishi 18.000 btu Cái 1 Cháy hỏng

Huyết học truyền máu Dép sục lỗ Cái 10 Rách hỏng

Quản lý chất lượng Giá cắm giấy nhựa Cái 5 Gãy hỏng

Tai mũi họng Giá treo dung dịch Cái 3 Gãy hỏng

Thần kinh Giá treo dung dịch Cái 6 Gãy hỏng

Da liễu Gối cá nhân Cái 5 Rách hỏng

Gây mê hồi sức Gối cá nhân Cái 5 Rách hỏng

Thăm dò chức năng Gối cá nhân Cái 5 Rách hỏng

Răng hàm mặt Gương soi Cái 1 Vỡ hỏng

Truyền nhiễm Hộp nhựa có nắp đạy 20L Cái 10 Vỡ hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Kéo cắt bông gạc Cái 3 Han ri

Kiểm soát nhiễm khuẩn Khẩu trang PTV Cái 23 Rách hỏng

Tổ chức hành chính Khay nhựa đựng TL 5 ngăn Cái 5 Gãy hỏng

Khám bệnh Khay nước Inox Cái 5 Han ri

Quản lý chất lượng Khay tài liệu nhựa 3 tầng Cái 3 Gãy hỏng

Quản lý chất lượng Khay tài liệu nhựa 5 ngăn Cái 2 Gãy hỏng

Quản trị Kìm chết Cái 1 Han ri

Quản trị Kìm điện Cái 2 Han ri

Khám bệnh Lò sưởi Cái 2 Cháy hỏng

Trung tâm Ung bướu Lò sưởi Cái 1 Cháy hỏng

Dinh dưỡng Lọ thủy tinh Cái 50 Vỡ hỏng

Truyền nhiễm Mâm nhôm Cái 5 Vỡ hỏng

Dinh dưỡng Máy tính 12 số Cái 3 Cháy hỏng

Tài chính kế toán Máy tính 12-14 số Cái 6 Cháy hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Mũ PTV Cái 23 Rách hỏng

Nội hô hấp Nội quy + tiêu lệnh PCCC Cái 1 Rách hỏng

Khám bệnh Tiêu lệnh + nội quy Cái 4 Rách hỏng

Kiểm soát nhiễm khuẩn Túi đựng dụng cụ nội soi Cái 7 Rách hỏng

II. Phòng VTTBYT quản lý 1.144       

1 Ăm pu Cái 10 Phá dỡ, hủy bỏ

Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ Ăm pu bóp bóng Cái 2 Rách hỏng

Hồi sức tích cực Ăm pu bóp bóng cái 3 Rách hỏng

CTCH - Bỏng Ăm pu thổi ngạt Cái 1 Rách hỏng

Nội hô hấp Ăm pu thổi ngạt Cái 2 Rách hỏng

Trung tâm tim mạch Ăm pu thổi ngạt Cái 2 Rách hỏng

2 Bộ đèn đặt nội khí quản Bộ 11 Phá dỡ, hủy bỏ

Nội thận - CXK Bộ đèn đặt nội khí quản Bộ 1 Han rỉ, cháy

Trung tâm tim mạch Bộ đèn đặt nội khí quản Bộ 3 Han rỉ, cháy

Gây mê hồi sức Bộ đèn đặt nội khí quản Bộ 2 Han rỉ, cháy

Hồi sức tích cực Bộ đèn đặt nội khí quản Bộ 2 Han rỉ, cháy
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Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ Bộ đèn đặt nội khí quản Bộ 3 Han rỉ, cháy

3 Đồng hồ đo ôxy Cái 64 Phá dỡ, hủy bỏ

Nội hô hấp Đồng hồ  ô xy Cái 20 Han rỉ, hỏng

Truyền nhiễm Đồng hồ  Ô xy Cái 2 Han rỉ, hỏng

Gây mê hồi sức Đồng hồ  ô xy  2 đồng hồ Cái 1 Han rỉ, hỏng

Thần kinh Đồng hồ đo  ô xy TQ Cái 1 Han rỉ, hỏng

Phẫu thuật thần kinh-CS Đồng hồ ô xy Cái 5 Han rỉ, hỏng

Thận nhân tạo Đồng hồ Ô xy Cái 1 Han rỉ, hỏng

Hồi sức tích cực Đồng hồ ô xy Cái 5 Han rỉ, hỏng

Trung tâm tim mạch Đồng hồ Ô Xy Cái 6 Han rỉ, hỏng

Thận nhân tạo Đồng hồ oxy 1 đồng hồ Bộ 3 Han rỉ, hỏng

Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ Đồng hồ oxy 1 đồng hồ Cái 20 Han rỉ, hỏng

4 Hộp kim loại Cái 25 Bán

CTCH - Bỏng Hộp đựng bông cồn INox Hộp 1 Méo, thủng, han rỉ

CTCH - Bỏng Hộp Inox 10x22 Cái 1 Méo, thủng, han rỉ

Hồi sức tích cực Hộp Inox 10x22 Cái 3 Méo, thủng, han rỉ

Nội hô hấp Hộp Inox 10x22 Cái 3 Méo, thủng, han rỉ

Nội thận - CXK Hộp Inox 10x22 Cái 1 Méo, thủng, han rỉ

Tai mũi họng Hộp Inox 10x22 Cái 2 Méo, thủng, han rỉ

Hồi sức tích cực Hộp Inox 26 Cái 2 Méo, thủng, han rỉ

Nội thận - CXK Hộp Inox 26 Cái 1 Méo, thủng, han rỉ

Tai mũi họng Hộp Inox 26 Cái 2 Méo, thủng, han rỉ

Gây mê hồi sức Hộp Inox 30 Cái 2 Méo, thủng, han rỉ

Kiểm soát nhiễm khuẩn Hộp Inox 37x29 Cái 2 Méo, thủng, han rỉ

Lão khoa Hộp inox đựng bông cồn 10 Cái 2 Méo, thủng, han rỉ

Trung tâm tim mạch Hộp kền 22x10 Cái 2 Méo, thủng, han rỉ

Vi sinh Hộp nhôm 22*10 Cái 1 Méo, thủng, han rỉ

5 Huyết áp Cái 121 Phá dỡ, hủy bỏ

CTCH - Bỏng Huyết áp kế ALPK2 Cái 4 Rách hỏng

Da liễu Huyết áp kế ALPK2 Cái 1 Rách hỏng

Gây mê hồi sức Huyết áp kế ALPK2 Cái 5 Rách hỏng

Hồi sức tích cực Huyết áp kế ALPK2 Cái 11 Rách hỏng

Huyết học lâm sàng Huyết áp kế ALPK2 Cái 3 Rách hỏng

Huyết học truyền máu Huyết áp kế ALPK2 Cái 4 Rách hỏng

Lão khoa Huyết áp kế ALPK2 Cái 10 Rách hỏng

Mắt Huyết áp kế ALPK2 Cái 2 Rách hỏng

Ngoại tiết niệu Huyết áp kế ALPK2 Cái 10 Rách hỏng

Ngoại tổng hợp Huyết áp kế ALPK2 Cái 7 Rách hỏng

Nội hô hấp Huyết áp kế ALPK2 Cái 8 Rách hỏng

Nội thận - CXK Huyết áp kế ALPK2 Cái 7 Rách hỏng

Nội tiêu hóa Huyết áp kế ALPK2 Cái 4 Rách hỏng

Tai mũi họng Huyết áp kế ALPK2 Cái 2 Rách hỏng

Thần kinh Huyết áp kế ALPK2 Cái 5 Rách hỏng

Thận nhân tạo Huyết áp kế ALPK2 Cái 7 Rách hỏng

Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ Huyết áp kế ALPK2 Cái 4 Rách hỏng

Trung tâm tim mạch Huyết áp kế ALPK2 Cái 20 Rách hỏng

Trung tâm ung bướu Huyết áp kế ALPK2 Cái 3 Rách hỏng

Truyền nhiễm Huyết áp kế ALPK2 Cái 4 Rách hỏng

6 Kéo, kẹp các loại Cái 357 Bán

Hồi sức tích cực Kéo cắt chỉ Cái 15 Gãy hỏng

Tai mũi họng Kéo cắt chỉ Cái 3 Gãy hỏng

Răng hàm mặt Kéo cong  12cm Cái 20 Gãy hỏng

Gây mê hồi sức Kéo cong 10cm Cái 10 Gãy hỏng

Trung tâm tim mạch Kéo cong 12cm Cái 9 Gãy hỏng

Mắt Kéo cong 14cm Cái 1 Gãy hỏng

CTCH - Bỏng Kéo cong 18cm Cái 5 Gãy hỏng

Lão khoa Kéo cong 18cm Cái 3 Gãy hỏng

Trung tâm ung bướu Kéo cong 18cm Cái 2 Gãy hỏng

Gây mê hồi sức Kéo mã TK 8357-20180mm 78347-28 Cái 4 Gãy hỏng

Vi sinh Kéo phẫu thuật cong nhọn 16cm Cái 3 Gãy hỏng

Truyền nhiễm Kéo thẳng 10 cm Cái 1 Gãy hỏng

Gây mê hồi sức Kéo thẳng 10cm Cái 10 Gãy hỏng



STT
Khoa/ phòng 

sử dụng
Tên tài sản Đơn vị Số lượng Hiện trạng tài sản

Phương án xử lý

thanh lý

Lão khoa Kéo thẳng 10cm Cái 2 Gãy hỏng

Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ Kéo thẳng 10cm Cái 5 Gãy hỏng

Trung tâm ung bướu Kéo thẳng 16cm Cái 1 Gãy hỏng

Gây mê hồi sức Kéo thẳng 18 cm +kéo thẳng nhọn18cm Cái 10 Gãy hỏng

Hồi sức tích cực Kéo thẳng 18 cm +kéo thẳng nhọn18cm Cái 30 Gãy hỏng

Huyết học truyền máu Kéo thẳng 18 cm +kéo thẳng nhọn18cm Cái 2 Gãy hỏng

Lão khoa Kéo thẳng 18 cm +kéo thẳng nhọn18cm Cái 5 Gãy hỏng

Tai mũi họng Kéo thẳng 18 cm +kéo thẳng nhọn18cm Cái 4 Gãy hỏng

Thần kinh Kéo thẳng 18 cm +kéo thẳng nhọn18cm Cái 2 Gãy hỏng

Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ Kéo thẳng 18 cm +kéo thẳng nhọn18cm Cái 3 Gãy hỏng

Truyền nhiễm Kéo thẳng 18 cm +kéo thẳng nhọn18cm Cái 2 Gãy hỏng

Vi sinh Kéo thẳng 18 cm +kéo thẳng nhọn18cm Cái 6 Gãy hỏng

Gây mê hồi sức Kẹp cong không mấu 12cm Cái 10 Gãy hỏng

Mắt Kẹp cong không mấu 12cm Cái 1 Gãy hỏng

Gây mê hồi sức Kẹp cong không mấu 16cm Cái 5 Gãy hỏng

Gây mê hồi sức Kẹp cong không mấu 18 cm Cái 10 Gãy hỏng

Tai mũi họng Kẹp khuỷu TMH ( PTích hình khuỷ) Cái 6 Gãy hỏng

Truyền nhiễm Kẹp mở khí quản Cái 2 Gãy hỏng

Truyền nhiễm Kẹp phẫu tích  18 cm Cái 1 Gãy hỏng

Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ Kẹp phẫu tích 0 mấu 16cm Cái 4 Gãy hỏng

Gây mê hồi sức Kẹp phẫu tích 12 cm có mấu Cái 10 Gãy hỏng

Hồi sức tích cực Kẹp phẫu tích 18 cm Cái 27 Gãy hỏng

Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ Kẹp phẫu tích 18 cm Cái 2 Gãy hỏng

Hồi sức tích cực Kẹp phẫu tích có mấu, không mấu 14-16 cmCái 20 Gãy hỏng

Gây mê hồi sức Kẹp phẫu tích có mấu, không mấu 14-16cmCái 10 Gãy hỏng

Gây mê hồi sức Kẹp răng chuột Cái 14 Gãy hỏng

Hồi sức tích cực Kẹp thẳng  18 cm Cái 20 Gãy hỏng

Thần kinh Kẹp thẳng  18cm Cái 1 Gãy hỏng

Truyền nhiễm Kẹp thẳng 18 cm Cái 1 Gãy hỏng

Gây mê hồi sức Kẹp thẳng có mấu 16cm Cái 10 Gãy hỏng

Lão khoa Kẹp thẳng có mấu 18cm Cái 3 Gãy hỏng

Huyết học truyền máu Kẹp thẳng không mấu 12cm Cái 3 Gãy hỏng

Gây mê hồi sức Kẹp thẳng không mấu 14cm Cái 10 Gãy hỏng

Truyền nhiễm Kẹp thẳng không mấu 16cm Cái 1 Gãy hỏng

Trung tâm ung bướu Kẹp thẳng không mấu 18 cm Cái 1 Gãy hỏng

Trung tâm tim mạch Kẹp thẳng không mấu 18cm Cái 10 Gãy hỏng

Gây mê hồi sức Kẹp xăng Cái 10 Gãy hỏng

Gây mê hồi sức Kẹp(pine) 245mm - 93/4 12223 -24 Cái 7 Gãy hỏng

7 Khay các loại Cái 50 Bán

Da liễu Khay inox 20x30 Cái 1 Méo, thủng, han rỉ

Trung tâm tim mạch Khay inox 22x32 Cái 10 Méo, thủng, han rỉ

Tai mũi họng Khay inox 35x 40 Cái 1 Méo, thủng, han rỉ

Thận nhân tạo Khay men 38*50 Cái 1 Méo, thủng, han rỉ

Truyền nhiễm Khay men 38x50 Cái 2 Méo, thủng, han rỉ

Trung tâm tim mạch Khay nhôm 20x25 Cái 5 Méo, thủng, han rỉ

Hồi sức tích cực Khay quả đậu inox Cái 5 Méo, thủng, han rỉ

Lão khoa Khay quả đậu inox Cái 2 Méo, thủng, han rỉ

Tai mũi họng Khay quả đậu inox Cái 3 Méo, thủng, han rỉ

Trung tâm tim mạch Khay quả đậu inox Cái 20 Méo, thủng, han rỉ

8 Kìm các loại Cái 42 Bán

Gây mê hồi sức Kìm cắt vít PKT Cái 1 Gãy hỏng

Gây mê hồi sức Kìm mang kim Cái 10 Gãy hỏng

Hồi sức tích cực Kìm mang kim Cái 6 Gãy hỏng

Trung tâm tim mạch Kìm mang kim Cái 5 Gãy hỏng

Gây mê hồi sức Kìm mang kim 20cm Cái 4 Gãy hỏng

Gây mê hồi sức Kìm mang kim cán vàng dài 200mm Cái 5 Gãy hỏng

Răng hàm mặt Kìm mang kim chuôi vàng Cái 11 Gãy hỏng

9 Ống cắm panh inox Cái 6 Bán

CTCH - Bỏng Ống cắm panh inox Cái 2 Méo, thủng, han rỉ

Lão khoa Ống cắm panh inox Cái 1 Méo, thủng, han rỉ

Nội hô hấp Ống cắm panh inox Cái 2 Méo, thủng, han rỉ

Thần kinh Ống cắm panh inox Cái 1 Méo, thủng, han rỉ



STT
Khoa/ phòng 

sử dụng
Tên tài sản Đơn vị Số lượng Hiện trạng tài sản

Phương án xử lý

thanh lý

10 Ống nghe Cái 27 Phá dỡ, hủy bỏ

Thận nhân tạo Ống nghe Cái 2 Thủng hỏng

Huyết học truyền máu Ống nghe Nhật Cái 2 Thủng hỏng

Nội hô hấp Ống nghe Nhật Cái 2 Thủng hỏng

Nội tiêu hóa Ống nghe Nhật Cái 1 Thủng hỏng

Tai mũi họng Ống nghe Nhật Cái 2 Thủng hỏng

Thần kinh Ống nghe Nhật Cái 1 Thủng hỏng

Lão khoa Ống nghe tim phổi Cái 3 Thủng hỏng

Trung tâm tim mạch Ống nghe tim phổi Cái 3 Thủng hỏng

Ngoại tiết niệu Ống nghe tim phổi Cái 5 Thủng hỏng

Nội thận - CXK Ống nghe tim phổi Cái 3 Thủng hỏng

Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ Ống nghe tim phổi Cái 3 Thủng hỏng

11 Giường Inox Cái 25 Phá dỡ, hủy bỏ

Nội tiêu hóa Giường bệnh nhân Inox Cái 4 Han rỉ, gãy hỏng

Tai mũi họng Giường bệnh nhân Inox Cái 1 Han rỉ, gãy hỏng

TT ung bướu Giường bệnh nhân Inox Cái 6 Han rỉ, gãy hỏng

Nội thận cơ xương khớp Giường bệnh nhân Inox Cái 2 Han rỉ, gãy hỏng

Tim mạch Giường bệnh nhân Inox Cái 12 Han rỉ, gãy hỏng

12 Thiết bị, Vật tư, y cụ khác Cái 406 Phá dỡ, hủy bỏ

Tai mũi họng Âm Thoa Cái 8 Vỡ hỏng

Gây mê hồi sức Bát inox các loại Cái 5 Vỡ hỏng

Tai mũi họng Bát inox các loại Cái 3 Han rỉ

Vi sinh Bình cầu đấy bằng Cái 5 Han rỉ

Tai mũi họng Blachkeley Nsoi PKT Cái 2 Han rỉ

Truyền nhiễm Bốc thụt I nốc Cái 1 Vỡ hỏng

Tai mũi họng Bơm thuốc Thanh quản 14cm Cái 5 Han rỉ

Lão khoa Búa phản xạ Cái 1 Han rỉ

Truyền nhiễm Búa phản xạ Cái 1 Han rỉ

CTCH - Bỏng Cán dao mổ Cái 2 Han rỉ

Tai mũi họng Dao lá lúa Cái 1 Han rỉ

Tai mũi họng Dao tam giác Cái 2 Han rỉ

Tai mũi họng Dao trích nhĩ khuỷu Cái 1 Han rỉ

Gây mê hồi sức Dũa xương Cái 3 Han rỉ

Gây mê hồi sức Đục vụn Cái 5 Han rỉ

Gây mê hồi sức Ê các tơ PaRaBơp Cái 10 Vỡ hỏng

Gây mê hồi sức Ép ngăn vách mũi gấp khúc Cái 1 Vỡ hỏng

CTCH - Bỏng Gu gặm sương ( kìm găm xương ) Cái 1 Vỡ hỏng

Gây mê hồi sức Microto xương Cái 1 Vỡ hỏng

Răng hàm mặt Microto xương Cái 2 Vỡ hỏng

TT ung bướu Máy xông khí dung Cái 1 Vỡ hỏng

Răng hàm mặt Nạo ngà Cái 5 Vỡ hỏng

Trung tâm CĐHA và ĐQCT Nhiệt ẩm kế Cái 1 Vỡ hỏng

Tai mũi họng Nồi luộc dụng cụ TQ Cái 1 Vỡ hỏng

Hồi sức tích cực Panh bazabop 15cm Cái 1 Han rỉ

Hồi sức tích cực Panh không mấu 16 cm Cái 17 Han rỉ

Hồi sức tích cực Panh phẫu thuật thẳng không mấu 18cm Cái 5 Han rỉ

Nội thận cơ xương khớp Tủ đầu giường Cái 2 Han rỉ

Gây mê hồi sức Tay cưa zuyni Cái 5 Vỡ hỏng

Gây mê hồi sức Tay dao điện Cái 308 Vỡ hỏng

Tổng cộng 6.220       
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PHỤ LỤC II: MẪU BÁO GIÁ (1) 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:         /YCBG-BV ngày        tháng 8 năm 2026) 

 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Thái Bình, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của 

các thành viên liên danh] báo giá ……….……………….. như sau: 

1. Báo giá dịch vụ: 

STT Tên dịch vụ 
Mô tả dịch vụ/  

Yêu cầu kỹ thuật dịch vụ 
Đơn vị tính  Số lượng  

 Đơn giá  

(có VAT)  

 Thành tiền  

(có VAT)  

1             

2             

n             

Tổng cộng  

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ……., kể từ ngày 11/8/2026 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 
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- Cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình; cam 

kết bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá). 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

(Ghi kèm email, số điện thoại của công ty hoặc người phụ trách báo giá) 

 

.............................., ngày .......... tháng .......... năm .......... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp (2) 

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). 

Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của 

tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá 
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